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QUYẾT ĐỊNH
PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐIỆN TỬ VỀ THÔNG TIN CỦA NGƯỜI PHẢI THI HÀNH ÁN CHƯA CÓ ĐIỀU KIỆN THI HÀNH

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP
Căn cứ Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;
Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước;
Căn cứ Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự;
Xét đề nghị của Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự và Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Đề án Cơ sở dữ liệu điện tử về thông tin của người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành (sau đây gọi tắt là Đề án) với các nội dung sau đây:

I. QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO, MỤC TIÊU VÀ PHẠM VI
1. Quan điểm chỉ đạo
a) Đáp ứng yêu cầu về công khai, cập nhật thông tin của người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành và đảm bảo quyền tiếp cận thông tin của cá nhân, tổ chức quan tâm.
b) Thiết lập cơ sở dữ liệu điện tử về thông tin của người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành trong hệ thống thi hành án dân sự phù hợp với các thông tin, báo cáo thống kê; đảm bảo sự kết nối dữ liệu với các cơ sở dữ liệu khác có liên quan, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước theo hướng hiện đại.
c) Ưu tiên kế thừa các nguồn lực, điều kiện cơ sở vật chất, khả năng ứng dụng công nghệ thông tin hiện có của các cơ quan quản lý thi hành án dân sự và các cơ quan thi hành án dân sự; bảo đảm tính khả thi, hiệu quả và phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ thi hành án dân sự trong tương lai.
2. Mục tiêu của Đề án
2.1. Mục tiêu tổng quát: Ứng dụng đồng bộ công nghệ thông tin trong quản lý, hình thành cơ sở dữ liệu điện tử tập trung về thông tin của người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành để công khai, đảm bảo đảm quyền tiếp cận thông tin của cá nhân, tổ chức; bảo đảm kết nối, cung cấp thông tin cho các cơ sở dữ liệu chuyên ngành có liên quan.
2.2. Mục tiêu cụ thể
a) Giai đoạn 2016-2017:
- Hoàn thành việc xây dựng thể chế, tạo cơ sở pháp lý cho việc hình thành cơ sở dữ liệu điện tử về thông tin của người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành để công khai thông tin người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành (biểu mẫu, cơ sở vật chất, nhân lực, phương thức công khai...);
- Xây dựng và triển khai thí điểm phần mềm Cơ sở dữ liệu điện tử về thông tin của người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành án. Dữ liệu thông tin của phần mềm này là nguồn dữ liệu có thể tích hợp từ Phần mềm quản lý quá trình thụ lý, tổ chức thi hành án dân sự và báo cáo thống kê thi hành án dân sự.
b) Giai đoạn 2018-2020:
- Nâng cấp, phát triển phần mềm đảm bảo kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu với các phần mềm và cơ sở dữ liệu liên quan sẵn sàng triển khai trên toàn quốc.
- Triển khai sử dụng phần mềm Cơ sở dữ liệu điện tử về thông tin của người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành án trong hệ thống thi hành án dân sự.
- Cung cấp, trao đổi, chia sẻ thông tin điện tử của người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành trong hệ thống thi hành án dân sự.
- Kết nối, chia sẻ thông tin từ Cơ sở dữ liệu điện tử về thông tin của người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành với cơ sở dữ liệu chuyên ngành khác có liên quan.
3. Phạm vi của Đề án
Việc triển khai Đề án được thực hiện tại Tổng cục Thi hành án dân sự và các cơ quan thi hành án dân sự trên toàn quốc theo đúng phạm vi điều chỉnh của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự và Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18/7/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự.
II. NỘI DUNG CỦA ĐỀ ÁN
Nhiệm vụ cơ bản của Đề án (theo tình hình bố trí kinh phí) như sau:
1. Xây dựng Thông tư hướng dẫn quy trình thiết lập cơ sở dữ liệu điện tử về thông tin của người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành và đăng tải, cập nhật, bổ sung, sửa đổi, quản lý, khai thác, sử dụng, cung cấp thông tin trên Trang thông tin điện tử của Cục Thi hành án dân sự, Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thi hành án dân sự thuộc Bộ Tư pháp.
- Đơn vị chủ trì: Tổng cục Thi hành án dân sự
- Đơn vị phối hợp: Cục Công nghệ thông tin và cơ quan, tổ chức liên quan.
- Thời gian hoàn thành: tháng 03/2016.
2. Khảo sát cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ thông tin; thực trạng đội ngũ cán bộ, công chức thi hành án dân sự để phục vụ xây dựng phần mềm Cơ sở dữ liệu điện tử về thông tin của người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành án.
- Đơn vị chủ trì: Tổng cục Thi hành án dân sự
- Đơn vị phối hợp: Cục Công nghệ thông tin và cơ quan, tổ chức liên quan.
- Kết quả: Báo cáo khảo sát
- Thời gian hoàn thành: tháng 07/2016.
3. Xây dựng phần mềm Cơ sở dữ liệu điện tử về thông tin của người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành án.
- Đơn vị chủ trì: Cục Công nghệ thông tin
- Đơn vị phối hợp: Tổng cục Thi hành án dân sự
- Kết quả: Phần mềm Cơ sở dữ liệu điện tử về thông tin của người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành án.
- Thời gian hoàn thành: tháng 12/2016 đến tháng 3/2017.
4. Triển khai thí điểm Phần mềm Cơ sở dữ liệu điện tử về thông tin của người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành án (tập huấn, hướng dẫn sử dụng phần mềm, khai thác phần mềm) tại một số Cục Thi hành án dân sự.
- Đơn vị chủ trì: Tổng cục Thi hành án dân sự, các Cục Thi hành án dân sự được lựa chọn thí điểm.
- Đơn vị phối hợp: Cục Công nghệ thông tin
- Kết quả: Chấp hành viên, công chức cơ quan thi hành án dân sự được triển khai thí điểm thực hiện được việc cập nhật dữ liệu, công khai thông tin theo các tính năng của phần mềm Cơ sở dữ liệu điện tử về thông tin của người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành.
- Thời gian hoàn thành: tháng 5/2017.
5. Trang bị bổ sung hạ tầng kỹ thuật cho Trung tâm dữ liệu điện tử Bộ Tư pháp đảm bảo triển khai phần mềm Cơ sở dữ liệu điện tử về thông tin của người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành án cho các địa phương tham gia thí điểm phục vụ hoàn thiện phần mềm.
- Đơn vị chủ trì: Cục Công nghệ thông tin
- Đơn vị phối hợp: Tổng cục Thi hành án dân sự
- Kết quả: Trang thiết bị để triển khai cài đặt, vận hành Phần mềm Cơ sở dữ liệu điện tử về thông tin của người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành.
- Thời gian hoàn thành: tháng 5/2017.
6. Đánh giá, rút kinh nghiệm việc sử dụng Phần mềm Cơ sở dữ liệu điện tử về thông tin của người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành án cho các cơ quan thi hành án dân sự.
- Đơn vị chủ trì: Tổng cục Thi hành án dân sự, cơ quan thi hành án dân sự
- Đơn vị phối hợp: Cục Công nghệ thông tin
- Kết quả: Báo cáo đánh giá về Phần mềm, đề xuất các nội dung cần bổ sung, nâng cấp, phát triển phần mềm, cơ sở dữ liệu.
- Thời gian hoàn thành: tháng 9/2017.
7. Nâng cấp, phát triển phần mềm đảm bảo khả năng kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu với các phần mềm và cơ sở dữ liệu liên quan sẵn sàng triển khai trên toàn hệ thống cơ quan thi hành án dân sự.
- Đơn vị chủ trì: Cục Công nghệ thông tin
- Đơn vị phối hợp: Tổng cục Thi hành án dân sự
- Kết quả: Phần mềm Cơ sở dữ liệu điện tử về thông tin của người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành án được nâng cấp, phát triển.
- Thời gian hoàn thành: tháng 6/2018.
8. Triển khai Phần mềm Cơ sở dữ liệu điện tử về thông tin của người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành án tại Tổng cục Thi hành án dân sự và các cơ quan thi hành án dân sự trong toàn quốc.
- Đơn vị chủ trì: Tổng cục Thi hành án dân sự
- Đơn vị phối hợp: Cục Công nghệ thông tin; các cơ quan thi hành án dân sự và cơ quan, tổ chức liên quan.
- Kết quả: Phần mềm Cơ sở dữ liệu điện tử về thông tin của người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành án được cập nhật, khai thác, sử dụng trên phạm vi toàn quốc.
- Thời gian thực hiện 2018-2020
9. Trang bị bổ sung hạ tầng kỹ thuật cho Trung tâm dữ liệu điện tử Bộ Tư pháp đảm bảo triển khai phần mềm Cơ sở dữ liệu điện tử về thông tin của người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành án trên toàn quốc.
- Đơn vị chủ trì: Cục Công nghệ thông tin
- Đơn vị phối hợp: Tổng cục Thi hành án dân sự
- Kết quả: Trang thiết bị để triển khai Phần mềm Cơ sở dữ liệu điện tử về thông tin của người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành.
- Thời gian hoàn thành: tháng 6/2019.
10. Cập nhật thông tin từ cơ sở dữ liệu giấy hiện đang được lưu trữ tại các cơ quan thi hành án dân sự vào Cơ sở dữ liệu điện tử về thông tin của người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành (số hoá, nhập dữ liệu từ các hồ sơ, sổ giấy) và cập nhật thường xuyên thông tin theo số lượng các việc thi hành án dân sự.
- Đơn vị chủ trì: Tổng cục Thi hành án dân sự, cơ quan thi hành án dân sự
- Đơn vị phối hợp: Cục Công nghệ thông tin và cơ quan, tổ chức liên quan
- Kết quả: Hình thành cơ sở dữ liệu thông tin đồng bộ, thống nhất về người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành
- Thời gian thực hiện 2018-2020
11. Bảo đảm trang thiết bị, phương tiện làm việc cho các cơ quan thi hành án dân sự để thực hiện cập nhật, quản lý cơ sở dữ liệu điện tử về thông tin của người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành.
- Đơn vị chủ trì: Tổng cục Thi hành án dân sự
- Đơn vị phối hợp: Cục Công nghệ thông tin, cơ quan thi hành án dân sự
- Kết quả: Hệ thống trang thiết bị, phương tiện làm việc của các cơ quan thi hành án dân sự được trang cấp đồng bộ.
- Thời gian thực hiện 2018-2020
12. Thực hiện kết nối, chia sẻ thông tin giữa các cơ quan thi hành án dân sự, cơ quan quản lý thi hành án dân sự; giữa cơ sở dữ liệu điện tử về thông tin của người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành với cơ sở dữ liệu chuyên ngành có liên quan.
- Đơn vị chủ trì: Tổng cục Thi hành án dân sự, Cục Công nghệ thông tin.
- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan thi hành án dân sự.
- Kết quả: Dữ liệu thông tin của người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành được kết nối, tích hợp trong toàn hệ thống thi hành án dân sự và kết nối tới một số phần mềm dữ liệu chuyên ngành có liên quan.
- Thời gian thực hiện 2018-2020.
III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN
1. Giải pháp về kỹ thuật
- Cơ sở dữ liệu điện tử về thông tin của người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành được xây dựng tập trung đồng bộ, bao gồm:
+ Trung tâm dữ liệu, đường truyền kết nối giữa các cơ quan quản lý thi hành án dân sự và cơ quan thi hành án dân sự đảm bảo cho việc cập nhật, công khai thông tin của người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành.
+ Cơ sở dữ liệu điện tử về thông tin của người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành được tích hợp thông tin của người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành từ các cơ quan thi hành án dân sự và được sử dụng chung.
- Cơ sở dữ liệu thông tin của người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành bảo đảm kết nối với các cơ sở dữ liệu chuyên ngành có liên quan.
- Sử dụng, nâng cấp thiết bị sẵn có tại các cơ quan thi hành án dân sự; bảo đảm trang bị cho mỗi cán bộ, công chức 01 máy tính có kết nối mạng Internet có đường truyền tốc độ ổn định và đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ.
- Ưu tiên sử dụng hạ tầng công nghệ thông tin hiện có của Bộ Tư pháp và các đơn vị khác có khả năng về kỹ thuật, nguồn vốn để cung cấp đồng bộ đường truyền, máy tính, thiết bị quản lý và lưu trữ dữ liệu, hướng dẫn vận hành đảm bảo an toàn, bảo mật cho Cơ sở dữ liệu điện tử về thông tin của người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành.
2. Giải pháp về tổ chức, triển khai
- Tạo lập cơ chế chỉ đạo, điều hành mang tính thống nhất từ trung ương đến địa phương, theo đó Tổng cục Thi hành án dân sự chủ trì phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ và các cơ quan thi hành án dân sự trong việc quản lý cơ sở dữ liệu điện tử về thông tin của người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành và triển khai các giải pháp thực hiện Đề án.
- Tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, công chức các cơ quan thi hành án dân sự, kể cả về chuyên môn, nghiệp vụ và kiến thức tin học, kỹ năng sử dụng phần mềm, quản trị mạng, bảo mật thông tin, an toàn dữ liệu.
- Bố trí đủ nhân lực thực hiện các hoạt động liên quan đến cập nhật, công khai thông tin trong Cơ sở dữ liệu điện tử về thông tin của người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành phù hợp với tình hình thực tế và đảm bảo sự kết nối dữ liệu giữa các cơ quan quản lý thi hành án dân sự và cơ quan thi hành án dân sự trong toàn quốc.
3. Giải pháp tài chính
a) Ngân sách Nhà nước bảo đảm cho việc xây dựng thể chế và duy trì Cơ sở dữ liệu điện tử về thông tin người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành tại Bộ Tư pháp, đồng thời kết hợp tìm kiếm nguồn lực khác để triển khai Đề án.
b) Bộ Tư pháp đảm bảo kinh phí từ ngân sách nhà nước và các nguồn kinh phí huy động hợp pháp khác để thực hiện việc xây dựng, duy trì Cơ sở dữ liệu điện tử về thông tin người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành.
IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN
1. Dự toán kinh phí của Đề án là 24 tỷ đồng (có Phụ lục đính kèm).
Hàng năm, Tổng cục Thi hành án dân sự - Bộ Tư pháp căn cứ Kế hoạch triển khai Đề án để phối hợp với các đơn vị liên quan lập dự toán kinh phí, tổng hợp chung vào dự toán của Bộ Tư pháp đề nghị Bộ Tài chính cấp. Riêng năm 2016, Tổng cục Thi hành án dân sự phối hợp với Vụ Kế hoạch – tài chính báo cáo Bộ trưởng cân đối kinh phí trong dự toán ngân sách được giao để tổ chức thực hiện.
2. Kinh phí thực hiện Đề án (2016-2020) sử dụng từ nguồn kinh phí chi sự nghiệp và các nguồn vốn nhà nước khác.
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Tổng cục Thi hành án dân sự
- Phối hợp với Cục Công nghệ thông tin và các đơn vị liên quan trong việc xây dựng Kế hoạch triển khai Đề án;
- Tổ chức thực hiện các hoạt động triển khai Đề án theo phạm vi được giao;
- Hướng dẫn các cơ quan thi hành án dân sự địa phương trong việc triển khai thực hiện Đề án.
2. Cục Công nghệ thông tin
- Phối hợp với Tổng cục Thi hành án dân sự, các cơ quan thi hành án dân sự địa phương và các đơn vị có liên quan triển khai nhiệm vụ trong Đề án;
- Hướng dẫn, phối hợp với Tổng cục Thi hành án dân sự triển khai các nhiệm vụ do Tổng cục Thi hành án dân sự chủ trì được nêu trong Đề án.
3. Vụ Kế hoạch - Tài chính
- Hướng dẫn lập dự toán, thẩm định hoặc trình cấp có thẩm quyền thẩm định các dự toán để thực hiện Đề án;
- Bố trí, phân bổ nguồn kinh phí để triển khai các nhiệm vụ của Đề án theo quy định hiện hành và phân cấp quản lý ngân sách.
4. Các đơn vị thuộc Bộ: Phối hợp với Tổng cục Thi hành án dân sự và Cục Công nghệ thông tin triển khai thực hiện các nhiệm vụ được nêu trong Đề án.
5. Các cơ quan thi hành án dân sự địa phương: Phối hợp với Tổng cục Thi hành án dân sự và Cục Công nghệ thông tin tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Đề án.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng, Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự, Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ và Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
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ĐỀ ÁN
CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐIỆN TỬ VỀ THÔNG TIN CỦA NGƯỜI PHẢI THI HÀNH ÁN CHƯA CÓ ĐIỀU KIỆN THI HÀNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 152/QĐ-BTP ngày 01/02/2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)
Phần I. SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG ĐỀ ÁN
I. CƠ SỞ PHÁP LÝ
Thi hành nghiêm chỉnh các bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật là yêu cầu quan trọng đã được quy định trong Hiến pháp, theo đó “Bản án, quyết định của Toà án nhân dân có hiệu lực pháp luật phải được cơ quan, tổ chức, cá nhân tôn trọng; cơ quan, tổ chức, cá nhân hữu quan phải nghiêm chỉnh chấp hành”1, vì vậy, yêu cầu quan trọng đối với công tác thi hành án dân sự là phải nâng cao tính công khai, minh bạch để đảm bảo hiệu quả kiểm tra, giám sát, kiểm sát quá trình thực thi công vụ của Chấp hành viên, cán bộ, công chức thi hành án; ngăn ngừa người phải thi hành án trốn tránh, trì hoãn nghĩa vụ thi hành án, tẩu tán tài sản và đảm bảo quyền tiếp cận thông tin của cá nhân, tổ chức theo quy định của pháp luật.

Để đáp ứng yêu cầu trên, một trong những nhiệm vụ quan trọng là cơ quan thi hành án dân sự phải thiết lập đầy đủ cơ sở dữ liệu, thông tin về quá trình thi hành án để phục vụ công tác chỉ đạo, đôn đốc thi hành án, đặc biệt là việc thực hiện nghĩa vụ của người phải thi hành án để cung cấp, chia sẻ thông tin theo yêu cầu, đề nghị của cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan.

Theo quy định của pháp luật thi hành án dân sự, căn cứ bản án, quyết định có hiệu lực thi hành được chuyển giao, cơ quan thi hành án dân sự ra quyết định thi hành án (thi hành án theo diện chủ động và thi hành án theo yêu cầu) và phân công Chấp hành viên tổ chức thi hành án. Việc thiết lập, quản lý, cập nhật thông tin về người phải thi hành án để hình thành cơ sở dữ liệu thông tin được thực hiện thông qua các trình tự, thủ tục thi hành án, bao gồm các thông tin cơ bản như: Bản án, quyết định của Tòa án, Hội đồng xử lý vụ việc cạnh tranh, Trọng tài thương mại; Quyết định thi hành án của cơ quan thi hành án dân sự; tên, địa chỉ, nghĩa vụ của người phải thi hành án; điều kiện thi hành án; nghĩa vụ đã thi hành, nghĩa vụ còn phải thi hành; lý do chưa có điều kiện thi hành; nghĩa vụ được miễn, giảm thi hành án; hoãn thi hành án; quyết định cưỡng chế; quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo (nếu có); tạm đình chỉ thi hành án; đình chỉ thi hành án; kết thúc thi hành án; xác nhận kết quả thi hành án…
Những thông tin nêu trên là cơ sở để cơ quan thi hành án dân sự báo cáo thống kê, xử lý và cung cấp thông tin theo quy định của pháp luật. Ví dụ như: cung cấp thông tin về việc thi hành nghĩa vụ dân sự của người bị kết án theo quy định tại Điều 15, Điều 20 Luật Lý lịch tư pháp2; cung cấp thông tin theo đề nghị của cơ quan tiến hành tố tụng về việc thi hành nghĩa vụ dân sự của người bị kết án để xem xét giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định của Bộ luật Hình sự3; cung cấp thông tin thông qua việc gửi các quyết định về thi hành án để Viện kiểm sát nhân dân thực hiện chức năng kiểm sát; cung cấp thông tin theo yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền thực hiện chức năng kiểm tra, giám sát…
Đối với thông tin của người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành, để đảm bảo cung cấp, công khai thông tin theo hướng minh bạch, thông suốt, nhanh chóng và giám sát chặt chẽ quá trình tổ chức thi hành án, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 8, thông qua ngày 25/11/2014 (có hiệu lực từ ngày 01/7/2015), tại Điều 44a quy định: “Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự ra quyết định về việc chưa có điều kiện thi hành án4 và gửi cho Ủy ban nhân dân cấp xã nơi xác minh để niêm yết, đồng thời đăng tải thông tin về tên, địa chỉ, nghĩa vụ phải thi hành của người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành trên trang thông tin điện tử về thi hành án dân sự”.
Yêu cầu công khai thông tin của người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành tiếp tục được cụ thể hóa tại Quyết định số 55/QĐ-TTg ngày 15/01/2015 ban hành kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự, theo đó Bộ Tư pháp được giao chủ trì xây dựng“Cơ sở dữ liệu về thông tin và công khai thông tin của người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành”; Chính phủ ban hành Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18/7/2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự, tại Điều 11 quy định: “Cơ quan thi hành án dân sự phải đăng tải công khai thông tin về tên, địa chỉ, nghĩa vụ thi hành án của người phải thi hành án trên Trang thông tin điện tử của Cục Thi hành án dân sự và tích hợp trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thi hành án dân sự thuộc Bộ Tư pháp”; đồng thời giao Bộ Tư pháp hướng dẫn việc đăng tải, cập nhật, bổ sung, sửa đổi, quản lý, khai thác, sử dụng, cung cấp thông tin của người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành án trên Trang thông tin điện tử của Cục Thi hành án dân sự, Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thi hành án dân sự thuộc Bộ Tư pháp; xây dựng cơ sở dữ liệu điện tử quốc gia về thi hành án dân sự.
Để công khai thông tin cũng như hình thành cơ sở dữ liệu thông tin của người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành, Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định số 3416/QĐ-BTP ngày 22/12/2014 về việc phê duyệt Đề án Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan thi hành án dân sự giai đoạn 2015-2020; Quyết định số 1700/QĐ-BTP ngày 24/9/2015 ban hành Kế hoạch tổng thể triển khai thực hiện Đề án Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan thi hành án dân sự giai đoạn 2015-2020, trong đó đề ra các nhiệm vụ cụ thể về phát triển các phần mềm ứng dụng trong hoạt động chuyên môn của các cơ quan thi hành án dân sự; thiết lập, bảo đảm hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin phục vụ việc triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin cho các cơ quan thi hành án dân sự.
Như vậy, yêu cầu và nhiệm vụ xây dựng cơ sở dữ liệu và công khai thông tin của người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành là sự cụ thể hóa chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước và phù hợp với quy định tại Điều 25 Hiến pháp năm 2013: “Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình. Việc thực hiện các quyền này do pháp luật quy định”.
II. THỰC TRẠNG QUẢN LÝ, CÔNG KHAI THÔNG TIN CỦA NGƯỜI PHẢI THI HÀNH ÁN CHƯA CÓ ĐIỀU KIỆN THI HÀNH
1. Một số kết quả đạt được
a) Về thiết lập, quản lý thông tin của người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành
Để đáp ứng nhu cầu cung cấp, chia sẻ và công khai thông tin của người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành, các cơ quan thi hành án dân sự phải thường xuyên theo dõi, xác minh điều kiện thi hành án, phân loại án theo quy định pháp luật để hình thành cơ sở dữ liệu thông tin về người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành. Hiện tại, thông tin của người phải thi hành án được hình thành theo hồ sơ các việc thi hành án. Theo kết quả thống kê thi hành án dân sự, tính đến 30/11/2015, các cơ quan thi hành án dân sự trên toàn quốc phải thụ lý thi hành 373.212 việc, với số tiền khoảng 99.989 tỷ đồng; trong đó số việc chưa có điều kiện thi hành là 93.030 việc (chiếm 24,93% số việc thụ lý), với số tiền là 14.495 tỷ đồng (chiếm 14,49% tổng số tiền thụ lý).
b) Về ứng dụng công nghệ thông tin và công khai thông tin của người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành
Căn cứ quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự về công khai thông tin của người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành, từ ngày 01/7/2015 Bộ Tư pháp đã triển khai xây dựng 63 Trang thông tin điện tử của 63 Cục Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và tổ chức tập huấn, hướng dẫn cho các Cục Thi hành án dân sự về việc công bố, đăng tải thông tin của người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành.
Ngoài ra, để phục vụ việc theo dõi, đánh giá kết quả thi hành án và tình hình công khai thông tin của người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành, Bộ Tư pháp và Tổng cục Thi hành án dân sự đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo nội dung này, yêu cầu Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự thực hiện nghiêm việc đăng tải thông tin, báo cáo tình hình, kết quả về Tổng cục Thi hành án dân sự để tổng hợp, công khai theo quy định. Tính đến ngày 30/11/2015, các cơ quan thi hành án dân sự đã đăng tải thông tin của người phải thi hành án theo 74.169 việc thi hành án chưa có điều kiện thi hành (chiếm khoảng 80% tổng số việc chưa có điều kiện thi hành).
Như vậy, từ khi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự có hiệu lực thi hành, thông tin của người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành bước đầu được đăng tải công khai đã giúp các cơ quan có thẩm quyền chủ động hơn trong việc chỉ đạo, đôn đốc, giám sát việc thi hành án; nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự và đảm bảo quyền tiếp cận thông tin của cá nhân, tổ chức quan tâm.
2. Một số tồn tại, hạn chế
a) Việc thiết lập cơ sở dữ liệu thông tin của người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành còn mang tính thủ công, chưa đảm bảo tính chính xác, đầy đủ, kịp thời
Để xây dựng cơ sở dữ liệu về người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành, cơ quan thi hành án dân sự phải lập hồ sơ thi hành án, xác minh điều kiện thi hành án, ra quyết định về việc chưa có điều kiện thi hành án, công khai thông tin về người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành và vào sổ theo dõi riêng khi có đủ điều kiện pháp luật quy định5. Đặc thù của hồ sơ thi hành án liên quan đến trách nhiệm, nghĩa vụ của các đương sự, trong đó các thông tin của người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành mang tính “động” (phụ thuộc vào việc thực hiện nghĩa vụ của người phải thi hành án và kết quả xác minh) nên Chấp hành viên phải thường xuyên cập nhật, sửa đổi, bổ sung thông tin trong hồ sơ thi hành án và báo cáo Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự. Tuy nhiên, tại các cơ quan thi hành án dân sự hiện nay, việc quản lý, cập nhật, cung cấp thông tin về người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành vẫn được thực hiện theo phương pháp truyền thống thông qua hệ thống biểu mẫu, sổ sách, hồ sơ thi hành án và phần lớn vẫn thực hiện bằng viết tay nên thông tin cập nhật, công khai chưa đầy đủ, kịp thời. Tính đến ngày 30/11/2015, vẫn còn khoảng 20% số việc liên quan đến người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành chưa được công khai trên Trang thông tin điện tử về thi hành án dân sự.
b) Việc cập nhật, quản lý thông tin về người phải thi hành án dân sự còn tản mạn, chưa có đầu mối thống nhất
Qua khảo sát tại các cơ quan thi hành án dân sự cho thấy hiện nay hồ sơ thi hành án do Chấp hành viên trực tiếp quản lý, báo cáo thống kê theo tháng; việc ứng dụng công nghệ thông tin mới chỉ thực hiện đơn lẻ theo từng Chấp hành viên và trong phạm vi nội bộ cơ quan thi hành án dân sự mà chưa có sự quản lý thống nhất thông tin và chia sẻ thông tin giữa các cơ quan thi hành án dân sự tại một địa phương, trong cả nước, với cơ quan quản lý thi hành án dân sự cấp trên và cơ quan, tổ chức có liên quan.
c) Việc ứng dụng công nghệ thông tin chưa đáp ứng yêu cầu công khai thông tin về người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành
Hiện tại, cơ sở dữ liệu thông tin của người phải thi hành án nói chung, người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành nói riêng hiện nay được thiết lập thông qua báo cáo thống kê kết quả thi hành án từ các Chấp hành viên, Chi cục Thi hành án dân sự và Cục Thi hành án dân sự. Tuy nhiên, do trong hệ thống thi hành án dân sự chưa có phần mềm dùng chung để thống kê, theo dõi quá trình tổ chức thi hành án nên cơ sở dữ liệu về thông tin của người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành hiện nay mới chỉ đáp ứng yêu cầu công khai Danh sách người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành theo từng cơ quan thi hành án dân sự mà chưa có sự kết nối, kiểm soát, chia sẻ thông tin về người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành trong toàn hệ thống thi hành án dân sự. Quá trình cập nhật, bổ sung thông tin (nhất là việc điện tử hóa các hồ sơ thi hành án “tồn đọng” qua nhiều năm với số bút lục lớn) và công khai thông tin thường xuyên vì vậy cũng còn nhiều khó khăn, đặc biệt là chưa thực hiện được việc tích hợp thông tin của người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành vào cơ sở dữ liệu chung cũng như dữ liệu được công khai trên Trang thông tin điện tử của Tổng cục Thi hành án dân sự thuộc Bộ Tư pháp.
Bên cạnh đó, điều kiện làm việc, khả năng ứng dụng công nghệ thông tin của Chấp hành viên, công chức các cơ quan thi hành án dân sự cũng còn hạn chế, tính chuyên nghiệp chưa cao. Qua khảo sát cho thấy hiện tại hầu hết các Chấp hành viên (đầu mối quản lý thông tin của người phải thi hành án theo hồ sơ thi hành án) có trình độ A về tin học, trong khi phải tập trung làm công tác chuyên môn, công việc có nơi thường xuyên quá tải… nên cũng ảnh hưởng đến việc cập nhật thông tin của người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành.
3. Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế
- Hệ thống thi hành án dân sự chưa có những công cụ và giải pháp tổng thể để thiết lập, công khai, theo dõi, cập nhật và kiểm soát trực tiếp, tập trung thống nhất trên phạm vi toàn quốc thông tin của người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành và kết quả thi hành án tại các cơ quan thi hành án dân sự.
- Ý thức trách nhiệm của lãnh đạo, cán bộ, công chức của một số cơ quan thi hành án dân sự về ứng dụng công nghệ thông tin chưa đáp ứng yêu cầu.
- Việc đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin trong thi hành án dân sự chưa được chú trọng hoặc dàn trải.
- Kỹ năng, trình độ chuyên môn, nhất là khả năng ứng dụng công nghệ thông tin của một bộ phận Chấp hành viên, cán bộ, công chức thi hành án dân sự còn hạn chế.
III. TÍNH KHẢ THI VÀ NHỮNG LỢI ÍCH CƠ BẢN CỦA ĐỀ ÁN
1. Tính khả thi của Đề án
a) Điều kiện hạ tầng công nghệ thông tin của hệ thống thi hành án dân sự
Tại Bộ Tư pháp, ngoài Cổng thông tin điện tử của Bộ còn có Trang thông tin điện tử về thi hành án dân sự của Tổng cục Thi hành án dân sự và các Cục Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (riêng Trang thông tin điện tử của Tổng cục Thi hành án dân sự đang trong quá trình nâng cấp thành Cổng thông tin điện tử theo Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18/7/2015 của Chính phủ). Như vậy, Trang thông tin điện tử của Tổng cục Thi hành án dân sự và các Cục Thi hành án dân sự bước đầu đã tạo cơ sở cho việc tiếp nhận, hình thành cơ sở dữ liệu thông tin và công khai thông tin của người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành; đồng thời cũng tạo tiền đề cho việc chia sẻ thông tin của người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành trong hệ thống các cơ quan thi hành án dân sự và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành có liên quan.
b) Về chủ trương và nguồn kinh phí
Việc xây dựng Đề án được thực hiện trên cơ sở Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự được ban hành theo Quyết định số 55/QĐ-TTg ngày 15/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ, theo đó kinh phí thực hiện Đề án được bố trí từ ngân sách nhà nước bảo đảm theo phân cấp quản lý ngân sách nhà nước (theo dự toán kinh phí được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt dự toán ngân sách hàng năm) và các nguồn khác theo quy định của pháp luật.
Chủ trương và kinh phí thực hiện Đề án cũng được thể hiện cụ thể trong Quyết định số 1700/QĐ-BTP ngày 24/9/2015 của Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch tổng thể triển khai thực hiện Đề án ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan thi hành án dân sự giai đoạn 2015-2020 và Quyết định số 1701/QĐ-BTP ngày 24/9/2015 của Bộ Tư pháp ban hành kế hoạch giai đoạn 2015-2016 triển khai thực hiện Đề án ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan thi hành án dân sự giai đoạn 2015-2020.
c) Về các điều kiện đảm bảo khác
Hiện tại các cơ quan thi hành án dân sự cơ bản đã kết nối mạng Internet; cán bộ, công chức, Chấp hành viên các cơ quan thi hành án dân sự và cơ quan quản lý thi hành án dân sự đều được trang bị máy tính, được cấp tài khoản thư điện tử, được đào tạo, tập huấn sử dụng một số phần mềm và trao đổi một số công việc trên môi trường mạng, đặc biệt trong thời gian tới, việc đầu tư, ứng dụng công nghệ thông tin trong hệ thống thi hành án dân sự được quan tâm hơn sẽ tạo thuận lợi cho việc thực hiện Đề án.
2. Những lợi ích cơ bản khi thực hiện Đề án
a) Việc xây dựng Đề án sẽ đảm bảo việc tiếp nhận, kết nối, chia sẻ dữ liệu điện tử về thông tin của người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành được thực hiện đồng bộ, thống nhất giữa các cơ quan quản lý thi hành án dân sự và cơ quan thi hành án dân sự trong cả nước; hình thành dữ liệu điện tử tập trung, đầy đủ, chính xác phục vụ cho công tác chỉ đạo, điều hành và góp phần nâng cao trách nhiệm của Chấp hành viên, cán bộ, công chức thi hành án dân sự.
b) Triển khai Đề án sẽ tạo cơ sở cho việc tiết kiệm thời gian, chi phí, sức lực của đội ngũ cán bộ, công chức thi hành án dân sự cũng như cá nhân, tổ chức quan tâm. Các cơ quan quản lý thi hành án dân sự, cơ quan thi hành án dân sự có thể trích xuất thông tin của người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành, giảm các chi phí liên quan đến công tác báo cáo bằng văn bản như hiện nay.
c) Việc xây dựng cơ sở dữ liệu điện tử về thông tin của người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành sẽ đảm bảo quyền tiếp cận thông tin về thi hành án dân sự của các cơ quan, tổ chức, cá nhân; tăng khả năng giám sát quá trình tổ chức thi hành án và việc công khai thông tin của người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành.
Phần II. NỘI DUNG ĐỀ ÁN
I. QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO, MỤC TIÊU VÀ PHẠM VI
1. Quan điểm chỉ đạo
a) Đáp ứng yêu cầu về công khai, cập nhật thông tin của người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành và đảm bảo quyền tiếp cận thông tin của cá nhân, tổ chức quan tâm.
b) Thiết lập cơ sở dữ liệu điện tử về thông tin của người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành trong hệ thống thi hành án dân sự phù hợp với các thông tin, dữ liệu báo cáo thống kê thi hành án dân sự; đảm bảo sự kết nối dữ liệu với các cơ sở dữ liệu khác có liên quan, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước theo hướng hiện đại.
c) Ưu tiên kế thừa các nguồn lực, điều kiện cơ sở vật chất, khả năng ứng dụng công nghệ thông tin hiện có của các cơ quan quản lý thi hành án dân sự và các cơ quan thi hành án dân sự; bảo đảm tính khả thi, hiệu quả và phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ thi hành án dân sự trong tương lai.
2. Mục tiêu của Đề án
2.1. Mục tiêu tổng quát
Ứng dụng đồng bộ công nghệ thông tin trong quản lý, hình thành cơ sở dữ liệu điện tử tập trung về thông tin của người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành để công khai và đảm bảo đảm quyền tiếp cận thông tin của cá nhân, tổ chức theo quy định pháp luật; bảo đảm kết nối, cung cấp thông tin về người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành cho các cơ sở dữ liệu chuyên ngành có liên quan.
2.2. Mục tiêu cụ thể
a) Giai đoạn 2016-2017:
- Bộ Tư pháp hoàn thành việc xây dựng thể chế, tạo cơ sở pháp lý cho việc hình thành cơ sở dữ liệu điện tử về thông tin của người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành để công khai thông tin người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành (biểu mẫu, cơ sở vật chất, nhân lực, phương thức công khai...);
- Xây dựng và triển khai thí điểm phần mềm Cơ sở dữ liệu điện tử về thông tin của người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành án. Dữ liệu thông tin của phần mềm này là nguồn dữ liệu có thể tích hợp từ Phần mềm quản lý quá trình thụ lý, tổ chức thi hành án dân sự và báo cáo thống kê thi hành án dân sự 6.
b) Giai đoạn 2018-2020:
- Nâng cấp, phát triển phần mềm đảm bảo kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu với các phần mềm và cơ sở dữ liệu liên quan sẵn sàng triển khai trên phạm vi toàn quốc.
- Triển khai sử dụng phần mềm Cơ sở dữ liệu điện tử về thông tin của người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành án trong hệ thống thi hành án dân sự.
- Cung cấp, trao đổi, chia sẻ thông tin điện tử của người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành trong hệ thống thi hành án dân sự.
- Kết nối, chia sẻ thông tin từ Cơ sở dữ liệu điện tử về thông tin của người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành với cơ sở dữ liệu chuyên ngành khác có liên quan.
3. Phạm vi của Đề án
Việc triển khai Đề án được thực hiện tại Tổng cục Thi hành án dân sự và các cơ quan thi hành án dân sự trên toàn quốc theo đúng phạm vi điều chỉnh của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự và Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18/7/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự.
II. NHIỆM VỤ
Các nhiệm vụ cơ bản của Đề án được triển khai cụ thể (theo tình hình bố trí kinh phí) như sau:
1. Giai đoạn 2016-2017:
a) Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn về quy trình thiết lập cơ sở dữ liệu điện tử về thông tin của người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành và đăng tải, cập nhật, bổ sung, sửa đổi, quản lý, khai thác, sử dụng, cung cấp thông tin trên Trang thông tin điện tử của Cục Thi hành án dân sự, Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thi hành án dân sự thuộc Bộ Tư pháp.
- Đơn vị chủ trì: Tổng cục Thi hành án dân sự
- Đơn vị phối hợp: Cục Công nghệ thông tin và cơ quan, tổ chức liên quan
- Kết quả: Thông tư của Bộ Tư pháp quy định về đăng tải, cập nhật, quản lý thông tin của người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành.
- Thời gian hoàn thành: tháng 03/2016.
b) Khảo sát, đánh giá về cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ thông tin; thực trạng đội ngũ cán bộ, công chức thi hành án dân sự để phục vụ xây dựng phần mềm Cơ sở dữ liệu điện tử về thông tin của người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành án.
- Đơn vị chủ trì: Tổng cục Thi hành án dân sự
- Đơn vị phối hợp: Cục Công nghệ thông tin và cơ quan, tổ chức liên quan
- Kết quả: Báo cáo khảo sát
- Thời gian hoàn thành: tháng 07/2016.
c) Xây dựng phần mềm Cơ sở dữ liệu điện tử về thông tin của người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành án.
- Đơn vị chủ trì: Cục Công nghệ thông tin
- Đơn vị phối hợp: Tổng cục Thi hành án dân sự
- Kết quả: Phần mềm Cơ sở dữ liệu điện tử về thông tin của người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành án.
- Thời gian hoàn thành: tháng 12/2016 đến tháng 3/2017
d) Triển khai thí điểm Phần mềm Cơ sở dữ liệu điện tử về thông tin của người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành án (tập huấn, hướng dẫn, hỗ trợ sử dụng phần mềm, quản lý, cập nhật, khai thác sử dụng cơ sở dữ liệu) tại một số Cục Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
- Đơn vị chủ trì: Tổng cục Thi hành án dân sự; các Cục Thi hành án dân sự được lựa chọn thí điểm.
- Đơn vị phối hợp: Cục Công nghệ thông tin
- Kết quả: Phần mềm Cơ sở dữ liệu điện tử về thông tin của người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành án được triển khai thí điểm tại một số đơn vị. Chấp hành viên, công chức cơ quan thi hành án dân sự thực hiện được việc cập nhật dữ liệu, công khai thông tin theo các tính năng của phần mềm Cơ sở dữ liệu điện tử về thông tin của người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành án.
- Thời gian hoàn thành: tháng 6/2017.
đ) Trang bị bổ sung hạ tầng kỹ thuật cho Trung tâm dữ liệu điện tử Bộ Tư pháp đảm bảo triển khai phần mềm Cơ sở dữ liệu điện tử về thông tin của người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành án cho các địa phương tham gia thí điểm phục vụ hoàn thiện phần mềm.
- Đơn vị chủ trì: Cục Công nghệ thông tin
- Đơn vị phối hợp: Tổng cục Thi hành án dân sự
- Kết quả: Trang thiết bị để triển khai cài đặt, vận hành Phần mềm Cơ sở dữ liệu điện tử về thông tin của người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành.
- Thời gian hoàn thành: tháng 6/2017.
e) Đánh giá, rút kinh nghiệm việc sử dụng Phần mềm Cơ sở dữ liệu điện tử về thông tin của người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành án cho các cơ quan thi hành án dân sự.
- Đơn vị chủ trì: Tổng cục Thi hành án dân sự;
- Đơn vị phối hợp: Cục Công nghệ thông tin, cơ quan thi hành án dân sự
- Kết quả: Báo cáo đánh giá về Phần mềm, đề xuất các nội dung cần bổ sung, nâng cấp, phát triển phần mềm, cơ sở dữ liệu.
- Thời gian hoàn thành: tháng 12/2017.
2. Giai đoạn 2018-2020:
a) Nâng cấp, phát triển phần mềm đảm bảo khả năng kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu với các phần mềm và cơ sở dữ liệu liên quan sẵn sàng triển khai trên toàn hệ thống cơ quan thi hành án dân sự.
- Đơn vị chủ trì: Cục Công nghệ thông tin
- Đơn vị phối hợp: Tổng cục Thi hành án dân sự
- Kết quả: Phần mềm Cơ sở dữ liệu điện tử về thông tin của người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành án được nâng cấp, phát triển.
- Thời gian hoàn thành: tháng 12/2018.
b) Triển khai Phần mềm Cơ sở dữ liệu điện tử về thông tin của người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành án tại Tổng cục Thi hành án dân sự và các cơ quan thi hành án dân sự trong toàn quốc.
- Đơn vị chủ trì: Tổng cục Thi hành án dân sự
- Đơn vị phối hợp: Cục Công nghệ thông tin; các cơ quan thi hành án dân sự và cơ quan, tổ chức liên quan.
- Kết quả: Phần mềm Cơ sở dữ liệu điện tử về thông tin của người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành án được cập nhật, khai thác, sử dụng trên phạm vi toàn quốc.
- Thời gian thực hiện 2018-2020
c) Trang bị bổ sung hạ tầng kỹ thuật cho Trung tâm dữ liệu điện tử Bộ Tư pháp đảm bảo triển khai phần mềm Cơ sở dữ liệu điện tử về thông tin của người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành án trên phạm vi toàn quốc.
- Đơn vị chủ trì: Cục Công nghệ thông tin
- Đơn vị phối hợp: Tổng cục Thi hành án dân sự
- Kết quả: Trang thiết bị để triển khai cài đặt, vận hành Phần mềm Cơ sở dữ liệu điện tử về thông tin của người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành.
- Thời gian hoàn thành: tháng 6/2019.
d) Cập nhật thông tin từ cơ sở dữ liệu giấy hiện đang được lưu trữ tại các cơ quan thi hành án dân sự vào Cơ sở dữ liệu điện tử về thông tin của người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành (số hoá, quét văn bản, nhập dữ liệu từ các hồ sơ, sổ giấy) và cập nhật thường xuyên thông tin về người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành theo số lượng các việc thi hành án dân sự.
- Đơn vị chủ trì: Tổng cục Thi hành án dân sự, cơ quan thi hành án dân sự
- Đơn vị phối hợp: Cục Công nghệ thông tin và cơ quan, tổ chức liên quan
- Kết quả: Hình thành cơ sở dữ liệu thông tin đồng bộ, thống nhất về người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành
- Thời gian thực hiện 2018-2020
đ) Bảo đảm trang thiết bị, phương tiện làm việc cho các cơ quan thi hành án dân sự để thực hiện cập nhật, quản lý cơ sở dữ liệu điện tử về thông tin của người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành
- Đơn vị chủ trì: Tổng cục Thi hành án dân sự
- Đơn vị phối hợp: Cục Công nghệ thông tin; cơ quan thi hành án dân sự
- Kết quả: Hệ thống trang thiết bị, phương tiện làm việc của các cơ quan thi hành án dân sự được trang cấp đồng bộ
- Thời gian thực hiện 2018-2020
e) Thực hiện kết nối, chia sẻ thông tin giữa các cơ quan thi hành án dân sự, cơ quan quản lý thi hành án dân sự; giữa cơ sở dữ liệu điện tử về thông tin của người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành với cơ sở dữ liệu chuyên ngành có liên quan.
- Đơn vị chủ trì: Tổng cục Thi hành án dân sự, Cục Công nghệ thông tin
- Đơn vị phối hợp: các cơ quan thi hành án dân sự
- Kết quả: Dữ liệu thông tin của người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành được kết nối, tích hợp trong toàn hệ thống thi hành án dân sự và kết nối tới một số phần mềm dữ liệu chuyên ngành có liên quan.
- Thời gian thực hiện 2018-2020
III. GIẢI PHÁP
1. Giải pháp về kỹ thuật
- Cơ sở dữ liệu điện tử về thông tin của người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành được xây dựng tập trung đồng bộ, bao gồm:
+ Trung tâm dữ liệu, đường truyền kết nối giữa các cơ quan quản lý thi hành án dân sự và cơ quan thi hành án dân sự đảm bảo cho việc cập nhật, công khai thông tin của người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành.
+ Cơ sở dữ liệu điện tử về thông tin của người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành được tích hợp thông tin của người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành từ các cơ quan thi hành án dân sự và được khai thác, sử dụng chung.
- Cơ sở dữ liệu thông tin của người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành bảo đảm kết nối với các cơ sở dữ liệu chuyên ngành có liên quan.
- Sử dụng, nâng cấp thiết bị sẵn có tại các cơ quan thi hành án dân sự; bảo đảm trang bị cho mỗi cán bộ, công chức 01 máy tính có kết nối mạng Internet có đường truyền tốc độ ổn định và đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ.
- Ưu tiên sử dụng hạ tầng công nghệ thông tin hiện có của Bộ Tư pháp và các đơn vị khác có khả năng về kỹ thuật, nguồn vốn để cung cấp đồng bộ đường truyền, máy tính, thiết bị quản lý và lưu trữ dữ liệu, chuyển giao công nghệ và đào tạo/bồi dưỡng, hướng dẫn vận hành, quản lý, sử dụng, duy tu, bảo trì dài hạn và biện pháp đảm bảo an toàn, bảo mật cho Cơ sở dữ liệu điện tử về thông tin của người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành.
2. Giải pháp về tổ chức, triển khai
- Tạo lập cơ chế chỉ đạo, điều hành mang tính thống nhất từ trung ương đến địa phương, theo đó Tổng cục Thi hành án dân sự chủ trì phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ và các cơ quan thi hành án dân sự trong việc quản lý cơ sở dữ liệu điện tử về thông tin của người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành và triển khai các giải pháp thực hiện Đề án.
- Tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức của các cơ quan thi hành án dân sự, kể cả về chuyên môn, nghiệp vụ thi hành án dân sự và kiến thức tin học, kỹ năng sử dụng phần mềm, quản trị mạng, bảo mật thông tin, an toàn dữ liệu.
- Bố trí đủ nhân lực thực hiện việc kiểm tra, kiểm soát các hoạt động liên quan đến cập nhật, công khai, cung cấp, chia sẻ, trao đổi, khai thác, sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu điện tử về thông tin của người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành phù hợp với tình hình thực tế của các cơ quan thi hành án dân sự và đảm bảo sự kết nối dữ liệu giữa các cơ quan quản lý thi hành án dân sự và cơ quan thi hành án dân sự trong toàn quốc.
3. Giải pháp tài chính
a) Ngân sách Nhà nước bảo đảm cho việc xây dựng thể chế và duy trì Cơ sở dữ liệu điện tử về thông tin người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành tại Bộ Tư pháp, đồng thời kết hợp tìm kiếm nguồn lực khác để triển khai Đề án.
b) Bộ Tư pháp đảm bảo kinh phí từ ngân sách nhà nước và các nguồn kinh phí huy động hợp pháp khác để thực hiện việc xây dựng, duy trì Cơ sở dữ liệu điện tử về thông tin người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành.
IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN
1. Dự toán kinh phí của Đề án là 24 tỷ đồng (chi tiết theo Phụ lục đính kèm).
Hàng năm, Tổng cục Thi hành án dân sự - Bộ Tư pháp sẽ căn cứ vào Kế hoạch triển khai Đề án để phối hợp với các đơn vị liên quan lập dự toán kinh phí bảo đảm cho các hoạt động của Đề án, tổng hợp chung vào dự toán của Bộ Tư pháp đề nghị Bộ Tài chính cấp kinh phí. Riêng năm 2016, Tổng cục Thi hành án dân sự chủ trì, phối hợp với Vụ Kế hoạch – tài chính báo cáo Bộ trưởng cân đối kinh phí trong dự toán ngân sách được giao để tổ chức thực hiện Đề án.
2. Kinh phí triển khai thực hiện Đề án (2016-2020) sử dụng từ nguồn kinh phí chi sự nghiệp và các nguồn vốn nhà nước khác.
Phần III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Sau khi chính thức được Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt, Tổng cục Thi hành án dân sự sẽ chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng, trình Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt Kế hoạch triển khai Đề án; tiếp tục hoàn thiện thể chế pháp lý; xây dựng Phần mềm Cơ sở dữ liệu điện tử về thông tin của người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành án; bố trí nguồn nhân lực, tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, công chức thi hành án dân sự; đề xuất đầu tư phương tiện, thiết bị làm việc để thực hiện Đề án.
2. Các đơn vị thuộc Bộ phối hợp với Tổng cục Thi hành án dân sự thực hiện Đề án theo Kế hoạch triển khai Đề án được Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt.
3. Cục Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trên cơ sở chỉ đạo, hướng dẫn của Tổng cục Thi hành án dân sự tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án tại địa phương trong phạm vi nhiệm vụ được Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt.
Trên cơ sở triển khai Đề án, Tổng cục Thi hành án dân sự định kỳ đánh giá, báo cáo Bộ trưởng về kết quả thực hiện Đề án./.
 
PHỤ LỤC
KHÁI TOÁN KINH PHÍ TRIỂN KHAI XÂY DỰNG ĐỀ ÁN
(Kèm theo Đề án Cơ sở dữ liệu điện tử về thông tin của người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành)
	TT
	NỘI DUNG
	Số tiền
(Tỷ đồng)

	 
	Tổng số (=1+2+3+4+5+6+7):
	24

	I
	Tại Bộ Tư pháp
	14

	1
 
	Chi phí xây dựng phần mềm Cơ sở dữ liệu điện tử về thông tin của người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành (= a+b+c+d):
	3,0

	a)
	Tính năng tiếp nhận, xử lý thông tin của người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành của các cơ quan thi hành án dân sự
	1,0

	b)
	Tính năng theo dõi tình hình, kết quả đôn đốc thi hành án đối với người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành
	1,0

	c)
	Hỗ trợ báo cáo thống kê và phân tích số liệu
	0,5

	d)
	Quản lý, tích hợp và công khai thông tin về người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành
	0,5

	2
	Triển khai thí điểm (tập huấn, hướng dẫn, hỗ trợ sử dụng phần mềm, quản lý, cập nhật, khai thác sử dụng cơ sở dữ liệu) tại một số Cục Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Đánh giá, rút kinh nghiệm giai đoạn triển khai thí điểm
	0,5

	3
	Nâng cấp, phát triển phần mềm để triển khai trên toàn hệ thống cơ quan thi hành án dân sự.
	3,0

	4
	Trang bị bổ sung hạ tầng kỹ thuật cho Trung tâm dữ liệu điện tử Bộ Tư pháp đảm bảo triển khai phần mềm
	6,0

	5
	Xây dựng thể chế; triển khai tập huấn, hướng dẫn sử dụng phần mềm trên phạm vi toàn quốc phần
	1,5

	II
	Tại các cơ quan thi hành án dân sự địa phương
	10

	6
	Cập nhật thông tin từ cơ sở dữ liệu giấy vào Cơ sở dữ liệu điện tử về thông tin của người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành
	2,0

	7
	Bảo đảm hạ tầng công nghệ thông tin, trang thiết bị, phương tiện làm việc.
	8,0


 
 
 


1 Điều 106, Hiến pháp năm 2013

2  Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày ra quyết định, cấp giấy xác nhận hoặc kể từ ngày người bị kết án đã thực hiện xong nghĩa vụ thi hành án, Cơ quan thi hành án dân sự có trách nhiệm gửi các quyết định, giấy xác nhận, văn bản thông báo cho Sở Tư pháp nơi cơ quan đó có trụ sở, bao gồm: Quyết định thi hành hình phạt tiền, tịch thu tài sản, án phí và các nghĩa vụ dân sự khác của người bị kết án; quyết định đình chỉ thi hành án; giấy xác nhận kết quả thi hành án; văn bản thông báo kết thúc thi hành án trong trường hợp người bị kết án đã thực hiện xong nghĩa vụ của mình.
3 Điều 46 Bộ luật Hình sự năm 1999 

4 Việc chưa có điều kiện thi hành án là việc thuộc một trong các trường hợp sau:

- Người phải thi hành án không có thu nhập hoặc có thu nhập chỉ bảo đảm cuộc sống tối thiểu cho người phải thi hành án, người mà họ có trách nhiệm nuôi dưỡng và không có tài sản để thi hành án hoặc có tài sản nhưng giá trị tài sản chỉ đủ để thanh toán chi phí cưỡng chế thi hành án hoặc tài sản theo quy định của pháp luật không được kê biên, xử lý để thi hành án;
- Người phải thi hành án phải thi hành nghĩa vụ về trả vật đặc định nhưng vật phải trả không còn hoặc hư hỏng đến mức không thể sử dụng được; phải trả giấy tờ nhưng giấy tờ không thể thu hồi và cũng không thể cấp lại được mà đương sự không có thỏa thuận khác;
- Chưa xác định được địa chỉ, nơi cư trú của người phải thi hành án, người chưa thành niên được giao cho người khác nuôi dưỡng.
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6 Hiện nay “Phần mềm quản lý quá trình thụ lý, tổ chức thi hành án dân sự và báo cáo thống kê thi hành án dân sự theo chế độ báo cáo thống kê thi hành án dân sự theo quy định của pháp luật” đang được triển khai xây dựng để thí điểm tại Cục Thi hành án dân sự thành phố Hồ Chí Minh.

